	TRƯỜNG TH HỨA TẠO
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	         TỔ TIẾNG ANH
	               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	             Ái Nghĩa, ngày 14 tháng 09 năm 2023


KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH
Năm học 2023 – 2024
Căn cứ hướng dẫn số 307/PGDĐT-TH ngày 25/8/2023 của Phòng GD&ĐT Đại Lộc, V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 cấp Tiểu học. 

  
 Căn cứ tình hình thực tế địa phương và Kế hoạch số 24 /KH-TH  ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Trường Tiểu học Hứa Tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024;
   Tổ Tiếng Anh đã thống nhất xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh năm học 2023-2024 như sau:
I. Điều kiện thực hiện môn học:

- Tổng số GV trong tổ: 3 GV. Cụ thể:

	STT
	Họ và tên
	Dạy lớp
	Năm sinh
	Trình độ

đào tạo
	Đạt chuẩn 

	1
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	1A,1B,3A,3B,

3C,4A,4B
	1976
	ĐH
	 B2

	  2
	Nguyễn Thị Ly Va
	4C,4D,4E,

5A,5B,
	1984
	    ĐH
	B2

	3
	Hà Thị Xuân Thu
	1C,1D,1E,

3D,3E,5C,5D
	1973
	    ĐH
	  B2


- 3/3 giáo viên trong tổ có khả năng ứng dụng thông tin trong giảng dạy, sử dụng thành thạo các phần mềm dạy học trực tuyến.
* Khó khăn:

- Số tiết của giáo viên nhiều so với chương trình giảng dạy, số học sinh trên lớp đông.
II. Kế hoach dạy học bộ môn Tiếng Anh của các khối lớp 1,2,4,5 như sau 
- Riêng khối 3 và 4 tổ lên kế hoạch dạy học riêng theo khung mẫu mới theo yêu cầu của PGD về chương trình sách giáo khoa mới Global Suceess.
1. Tiếng Anh 1 ( Sách I learn Smart Start)

a. Học kỳ I ( 18 tuần )
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/

Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/

thời lượng
	
	

	1
	Getting started
	Lesson 1
	1
	
	

	
	
	Lesson 2
	1
	
	

	2
	Family
	Unit 1: Lesson 1
	1
	
	

	
	
	Unit 1: Lesson 1
	1
	
	

	3
	
	Unit 1: Lesson 2
	1
	
	

	
	
	Unit 1: Lesson 2
	1
	
	

	4
	
	Unit 1: Lesson 3
	1
	
	

	
	
	Unit 1: Lesson 3
	1
	
	

	5
	School
	Unit 2: Lesson 1
	1
	
	

	
	
	Unit 2: Lesson 1
	1
	
	

	6
	
	Unit 2: Lesson 2
	1
	
	

	
	
	Unit 2: Lesson 2
	1
	
	

	7
	Review
	Review 1
	1
	
	

	
	
	Review 2
	1
	
	

	8
	Colours
	Unit 3: Lesson 1
	1
	
	

	
	
	Unit 3: Lesson 1
	1
	
	

	9
	
	Unit 3: Lesson 2
	1
	
	

	
	
	Unit 3: Lesson 2
	1
	
	

	10
	
	Unit 3: Lesson 3
	1
	
	

	
	
	Unit 3: Lesson 3
	1
	
	

	11
	  Body
	Unit 4: Lesson 1
	1
	
	

	
	
	Unit 4: Lesson 1
	1
	
	

	12
	
	Unit 4: Lesson 2
	1
	
	

	
	
	Unit 4: Lesson 2
	1
	
	

	13
	Review
	Review 3
	1
	
	

	
	
	Review 4
	1
	
	

	14
	Animals
	Unit 5: Lesson 1
	1
	
	

	
	
	Unit 5: Lesson 1
	1
	
	

	15
	
	Unit 5: Lesson 2
	1
	
	

	
	
	Unit 5: Lesson 2
	1
	
	

	16
	
	Unit 5: Lesson 3
	1
	
	

	
	
	Unit 5: Lesson 3
	1
	
	

	17
	Review
	Review for semester 1
	1
	
	

	
	
	Review for semester 1
	1
	
	

	18
	Review
	Review for semester 1
	1
	
	

	
	Test 1
	Test 1
	1
	
	


b.Học kỳ II ( 17 tuần)
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/

Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/

thời lượng
	
	

	19
	Activites
	Unit 6: Lesson 1
	1
	
	

	
	
	Unit 6: Lesson 1
	1
	
	

	20
	
	Unit 6: Lesson 2
	1
	
	

	
	
	Unit 6: Lesson 2
	1
	
	

	21
	Review
	Review 5
	1
	
	

	
	
	Review 6
	1
	
	

	22
	Numbers
	Unit 7: Lesson 1
	1
	
	

	
	
	Unit 7: Lesson 1
	1
	
	

	23
	
	Unit 7: Lesson 2
	1
	
	

	
	
	Unit 7: Lesson 2
	1
	
	

	24
	
	Unit 7: Lesson 3
	1
	
	

	
	
	Unit 7: Lesson 3
	1
	
	

	25
	      Food
	Unit 8: Lesson 1
	1
	
	

	
	
	Unit 8: Lesson 1
	1
	
	

	26
	
	Unit 8: Lesson 2
	1
	
	

	
	
	Unit 8: Lesson 2
	1
	
	

	27
	Review
	Review 7
	1
	
	

	
	
	Review 8
	1
	
	

	28
	Toys
	Unit 9: Lesson 1
	1
	
	

	
	
	Unit 9: Lesson 1
	1
	
	

	29
	
	Unit 9: Lesson 2
	1
	
	

	
	
	Unit 9: Lesson 2
	1
	
	

	30
	
	Unit 9: Lesson 3
	1
	
	

	
	
	Unit 9: Lesson 3
	1
	
	

	31
	My house
	Unit 10: Lesson 1
	1
	
	

	
	
	Unit 10: Lesson 1
	1
	
	

	32
	
	Unit 10: Lesson 2
	1
	
	

	
	
	Unit 10: Lesson 2
	1
	
	

	33
	Review
	Review 9
	1
	
	

	
	
	Review 10
	1
	
	

	34
	Review
	Review for semester 2
	1
	
	

	
	
	Review for semester 2
	1
	
	

	35
	Review
	Review for semester 2
	1
	
	

	
	Test 2
	Test 2
	1
	
	


2. Tiếng Anh 2 ( Sách I learn Smart Start)

a. Học kỳ I (18 tuần )
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/

Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/

thời lượng
	
	

	1
	Getting started
	Lesson 1
	1
	
	

	
	
	Lesson 2,3
	1
	
	

	2
	Feelings
	Unit 1: Lesson 1
	1
	
	

	
	
	Unit 1: Lesson 1
	1
	
	

	3
	
	Unit 1: Lesson 2
	1
	
	

	
	
	Unit 1: Lesson 2
	1
	
	

	4
	
	Unit 1: Lesson 3
	1
	
	

	
	
	Unit 1: Lesson 3
	1
	
	

	5
	Shapes
	Unit 2: Lesson 1
	1
	
	

	
	
	Unit 2: Lesson 1
	1
	
	

	6
	
	Unit 2: Lesson 2
	1
	
	

	
	
	Unit 2: Lesson 2
	1
	
	

	7
	Review
	Review 1
	1
	
	

	
	
	Review 2
	1
	
	

	8
	Numbers
	Unit 3: Lesson 1
	1
	
	

	
	
	Unit 3: Lesson 1
	1
	
	

	9
	
	Unit 3: Lesson 2
	1
	
	

	
	
	Unit 3: Lesson 2
	1
	
	

	10
	
	Unit 3: Lesson 3
	1
	
	

	
	
	Unit 3: Lesson 3
	1
	
	

	11
	Animals
	Unit 4: Lesson 1
	1
	
	

	
	
	Unit 4: Lesson 1
	1
	
	

	12
	
	Unit 4: Lesson 2
	1
	
	

	
	
	Unit 4: Lesson 2
	1
	
	

	13
	Review
	Review 3
	1
	
	

	
	
	Review 4
	1
	
	

	14
	Freetime activities
	Unit 5: Lesson 1
	1
	
	

	
	
	Unit 5: Lesson 1
	1
	
	

	15
	
	Unit 5: Lesson 2
	1
	
	

	
	
	Unit 5: Lesson 2
	1
	
	

	16
	
	Unit 5: Lesson 3
	1
	
	

	
	
	Unit 5: Lesson 3
	1
	
	

	17
	Review
	Review for semester 1
	1
	
	

	
	
	Review for semester 1
	1
	
	

	18
	Review
	Review for semester 1
	1
	
	

	
	Test 1
	Test 1
	1
	
	


b. Học kỳ II (17 tuần)
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/

Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/

thời lượng
	
	

	19
	Around town
	Unit 6: Lesson 1
	1
	
	

	
	
	Unit 6: Lesson 1
	1
	
	

	20
	
	Unit 6: Lesson 2
	1
	
	

	
	
	Unit 6: Lesson 2
	1
	
	

	21
	Review
	Review 5
	1
	
	

	
	
	Review 6
	1
	
	

	22
	Clothes
	Unit 7: Lesson 1
	1
	
	

	
	
	Unit 7: Lesson 1
	1
	
	

	23
	
	Unit 7: Lesson 2
	1
	
	

	
	
	Unit 7: Lesson 2
	1
	
	

	24
	
	Unit 7: Lesson 3
	1
	
	

	
	
	Unit 7: Lesson 3
	1
	
	

	25
	Transportation
	Unit 8: Lesson 1
	1
	
	

	
	
	Unit 8: Lesson 1
	1
	
	

	26
	
	Unit 8: Lesson 2
	1
	
	

	
	
	Unit 8: Lesson 2
	1
	
	

	27
	Review
	Review 7
	1
	
	

	
	
	Review 8
	1
	
	

	28
	Classroom activities
	Unit 9: Lesson 1
	1
	
	

	
	
	Unit 9: Lesson 1
	1
	
	

	29
	
	Unit 9: Lesson 2
	1
	
	

	
	
	Unit 9: Lesson 2
	1
	
	

	30
	
	Unit 9: Lesson 3
	1
	
	

	
	
	Unit 9: Lesson 3
	1
	
	

	31
	Days of the week
	Unit 10: Lesson 1
	1
	
	

	
	
	Unit 10: Lesson 1
	1
	
	

	32
	
	Unit 10: Lesson 2
	1
	
	

	
	
	Unit 10: Lesson 2
	1
	
	

	33
	Review
	Review 9
	1
	
	

	
	
	Review 10
	1
	
	

	34
	Review
	Review for semester 2
	1
	
	

	
	
	Review for semester 2
	1
	
	

	35
	Review
	Review for semester 2
	1
	
	

	
	Test 2
	Test 2
	1
	
	


3. Tiếng Anh 4 ( Sách của BGD)

a. HỌC KÌ I ( 18 tuần )

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung 
	Ghi chú

	
	Chủ đề
	Tên bài học
	Thời lượng
	
	

	Tuần

1 
	Me and my

friends 


	Unit 1: Nice to see you again

Lesson 1: 1,2
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 1: Nice to see you again 

Lesson 1: 3,4,5
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 1: Nice to see you again

Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 1: Nice to see you again

Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 1: Nice to see you again

Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	Tuần
2


	
	Unit 1: Nice to see you again

Lesson 3: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	
	Me and my

friends 


	Unit 2: I’m from Japan
Lesson 1: 1,2
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 2: I’m from Japan
Lesson 1: 3,4,5
	1 tiết


	
	

	Tuần

3
	
	Unit 2: I’m from Japan
Lesson 2:1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 2: I’m from Japan
Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 2: I’m from Japan
Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 2: I’m from Japan
Lesson 3: 4,5,6,7
	1 tiết
	
	

	Tuần 4
	Me and my

friends 


	Unit 3: What day is it today?

Lesson1: 1,2
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 3: What day is it today?

Lesson 1: 3,4,5
	1 tiết

	
	

	
	
	Unit 3: What day is it today?

Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 3: What day is it today?

Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	Tuần
5

	
	Unit 3: What day is it today?

Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 3: What day is it today?

Lesson 3: 4,5,6,7
	1 tiết


	
	

	
	Me and my friends
	 Unit 4: When’s your birthday?

 Lesson 1: 1,2
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 4: When’s your birthday?

Lesson 1:3, 4,5
	1 tiết
	
	

	Tuần

6

	
	 Unit 4: When’s your birthday?
Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 4: When’s your birthday?

Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	
	
	 Unit 4: When’s your birthday?
Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	 Unit 4: When’s your birthday?
Lesson 3: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	Tuần

7
	Me and my friends
	Unit 5: Can you swim?

Lesson1: 1,2
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 5: Can you swim?

Lesson1: 3,4,5
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 5: Can you swim?

Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 5: Can you swim?

Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	Tuần

8
	
	Unit 5: Can you swim?

Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 5: Can you swim?

Lesson 3: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	
	 Review
	Review 1
	1 tiết
	
	

	
	
	Review 1
	1 tiết
	
	

	Tuần

9
	
	Short story
	1 tiết
	
	

	
	
	Test 1
	1 tiết
	
	

	
	Me and my school
	Unit 6: Where’s your school?

Lesson1: 1,2
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 6: Where’s your school?

Lesson1: 3,4,5
	1 tiết


	
	

	Tuần

10
	
	Unit 6: Where’s your school?

Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 6: Where’s your school?

Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 6: Where’s your school?

Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 6: Where’s your school?

Lesson 3: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	Tuần

11
	Me and my school
	Unit 7: What do you like doing?

Lesson1: 1,2
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 7: What do you like doing?

Lesson 1: 3,4,5
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 7: What do you like doing?
Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 7: What do you like doing?

Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	Tuần

12
	
	Unit 7: What do you like doing?

Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 7: What do you like doing?

Lesson 3: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	
	Me and my school
	Unit 8: What subjects do you have today?
Lesson1: 1,2
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 8: What subjects do you have today?
Lesson 1: 3,4,5
	1 tiết


	
	

	Tuần

13
	
	Unit 8: What subjects do you have today?
Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 8: What subjects do you have today?
Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 8: What subjects do you have today?
Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 8: What subjects do you have today?
Lesson 3: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	Tuần

14
	Me and my school
	Unit 9:  What are they doing?

 Lesson1: 1,2
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 9:  What are they doing?

 Lesson 1: 3,4,5
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 9:  What are they doing?

 Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 9:  What are they doing?

Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	Tuần

15
	
	Unit 9:  What are they doing?

Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 9:  What are they doing?

Lesson 3: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	
	Me and my school
	 Unit 10: Where were you yesterday?

 Lesson 1: 1,2
	1 tiết


	
	

	
	
	 Unit 10: Where were you yesterday?

  Lesson 1: 3,4,5
	1 tiết


	
	

	Tuần

16
	
	 Unit 10: Where were you yesterday?

 Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	 Unit 10: Where were you yesterday?

 Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	
	
	 Unit 10: Where were you yesterday?

 Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	 Unit 10: Where were you yesterday?

 Lesson 3: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	Tuần

17
	Review 
	Review 2
	1 tiết
	
	

	
	
	Review 2
	1 tiết
	
	

	
	
	Short story
	1 tiết
	
	

	
	
	Review 
	1 tiết
	
	

	Tuần

  18
	Review 
	Review 
	1 tiết
	
	

	
	
	Review 
	1 tiết
	
	

	
	
	Review 
	1 tiết
	
	

	
	
	The first semester term test
	1 tiết
	
	


b. HỌC KÌ II ( 17 tuần)

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung 
	Ghi chú

	
	Chủ đề
	Tên bài học
	Thời lượng
	
	

	Tuần 19
	Me and my family 


	Unit 11: What time is it?

Lesson 1: 1,2
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 11: What time is it?

Lesson 1: 3,4,5
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 11: What time is it?

Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 11: What time is it?

Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 11: What time is it?

Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	Tuần
20


	
	Unit 11: What time is it?

Lesson 3: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	
	Me and my family 


	Unit 12: What does your father do?

Lesson 1: 1,2
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 12: What does your father do?

Lesson 1: 3,4,5
	1 tiết


	
	

	Tuần

21
	
	Unit 12: What does your father do?

Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 12: What does your father do?

Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 12: What does your father do?

Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 12: What does your father do?

Lesson 3: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	Tuần 22
	Me and my family 


	Unit 13: Would you like some milk?

Lesson1: 1,2
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 13: Would you like some milk?

Lesson 1: 3,4,5
	1 tiết

	
	

	
	
	Unit 13: Would you like some milk?

Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 13: Would you like some milk?

Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	Tuần
23

	
	Unit 13: Would you like some milk?

Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 13: Would you like some milk?

Lesson 3: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	
	Me and my family 


	Unit 14: What does he look like?
Lesson 1: 1,2
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 14: What does he look like?
Lesson 1: 3,4,5
	1 tiết
	
	

	Tuần

24

	
	Unit 14: What does he look like?
Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 14: What does he look like?
Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 14: What does he look like?
Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 14: What does he look like?
Lesson 3: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	Tuần

25
	Me and my family 


	Unit 15: When’s Children’s Day?

Lesson1: 1,2
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 15: When’s Children’s Day?

Lesson 1: 3,4,5
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 15: When’s Children’s Day?

Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 15: When’s Children’s Day?

Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	Tuần

26
	
	Unit 15: When’s Children’s Day?

Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 15: When’s Children’s Day?

Lesson 3: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	
	 Review
	Review 3
	1 tiết
	
	

	
	
	Review 3
	1 tiết
	
	

	Tuần

27
	
	Short story
	1 tiết
	
	

	
	
	Test 3
	1 tiết
	
	

	
	Me and the world around
	Unit 16: Let’s go to the bookshop
Lesson1: 1,2
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 16: Let’s go to the bookshop
Lesson1: 3,4,5
	1 tiết


	
	

	Tuần

28
	
	Unit 16: Let’s go to the bookshop 

Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 16: Let’s go to the bookshop 

Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 16: Let’s go to the bookshop
Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 16: Let’s go to the bookshop 

Lesson 3: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	Tuần

29
	Me and the world around
	Unit 17: How much is the T-shirt?
Lesson1: 1,2
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 17: How much is the T-shirt?
Lesson 1: 3,4,5
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 17: How much is the T-shirt?
Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 17: How much is the T-shirt?
Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	Tuần

30
	
	Unit 17: How much is the T-shirt?
Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 17: How much is the T-shirt?
Lesson 3: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	
	Me and the world around
	Unit 18: What’s your phone number? 
Lesson1: 1,2
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 18: What’s your phone number?  Lesson 1: 3,4,5
	1 tiết


	
	

	Tuần

31
	
	Unit 18: What’s your phone number? Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 18: What’s your phone number?

Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 18: What’s your phone number? Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 18: What’s your phone number? Lesson 3: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	Tuần

32
	Me and the world around
	Unit 19: Which place would you like to visit?

 Lesson1: 1,2
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 19: What animal do you want to see?

 Lesson 1: 3,4,5
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 19: What animal do you want to see?

 Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 19: What animal do you want to see?

Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	Tuần

33
	
	Unit 19: What animal do you want to see?

Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 19: What animal do you want to see?

Lesson 3: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	
	Me and the world around
	 Unit 20: What are you going to do this summer? 

 Lesson1: 1,2
	1 tiết


	
	

	
	
	 Unit 20: What are you going to do this summer? 

  Lesson 1: 3,4,5
	1 tiết


	
	

	Tuần

34
	
	 Unit 20: What are you going to do this summer? 

 Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	 Unit 20: What are you going to do this summer? 

 Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	
	
	 Unit 20: What are you going to do this summer? 

 Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	 Unit 20: What are you going to do this summer? 

 Lesson 3: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	Tuần

35
	Review
	Review 4
	1 tiết
	
	

	
	
	Review 4
	1 tiết
	
	

	
	
	Short story
	1 tiết
	
	

	
	
	The second semester term test
	1 tiết
	
	


4. Tiếng Anh 5 ( Sách của BGD)

HỌC KÌ I ( 18 tuần )

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung 
	Ghi chú

	
	Chủ đề
	Tên bài học
	Thời lượng
	
	

	Tuần

1 
	Me and my

friends 


	Unit 1: What’s your address?

Lesson 1: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 1: What’s your address?

Lesson 1: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 1: What’s your address?

 Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 1: What’s your address?

 Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 1: What’s your address?

Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	Tuần
2


	
	Unit 1: What’s your address?

 Lesson 3: 4,5,6,7
	1 tiết
	
	

	
	Me and my

friends 


	Unit 2: I always gets up early. How about you?
 Lesson 1: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 2: I always gets up early. How about you?
 Lesson 1: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	Tuần

3
	
	Unit 2: I always gets up early. How about you?
Lesson 2:1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 2: I always gets up early. How about you?
Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 2: I always gets up early. How about you?
Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 2: I always gets up early. How about you?

Lesson 3: 4,5,6,7
	1 tiết
	
	

	Tuần 4
	Me and my

friends 


	Unit 3: Where did you go on holiday?

Lesson1: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 3: Where did you go on holiday?

Lesson 1: 4,5,6
	1 tiết

	
	

	
	
	Unit 3: Where did you go on holiday?

Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 3: Where did you go on holiday?

Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	Tuần
5

	
	Unit 3: Where did you go on holiday?

Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 3: Where did you go on holiday?

Lesson 3: 4,5,6,7
	1 tiết


	
	

	
	Me and my friends
	Unit 4: Did you go to the party?
Lesson 1: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 4: Did you go to the party?
Lesson 1: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	Tuần

6

	
	Unit 4: Did you go to the party?
Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 4: Did you go to the party?
Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 4: Did you go to the party?
Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 4: Did you go to the party?
Lesson 3: 4,5,6,7
	1 tiết
	
	

	Tuần

7
	Me and my friends
	Unit 5: Where will you be this weekend?

Lesson1: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 5: Where will you be this weekend?

Lesson1: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 5: Where will you be this weekend?

Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 5: Where will you be this weekend?

Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	Tuần

8
	
	Unit 5: Where will you be this weekend?

Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 5: Where will you be this weekend?

Lesson 3: 4,5,6,7
	1 tiết


	
	

	
	 Review
	Review 1
	1 tiết
	
	

	
	
	Review 1
	1 tiết
	
	

	Tuần

9
	
	Short story
	1 tiết
	
	

	
	
	Test 1
	1 tiết
	
	

	
	Me and my school
	Unit 6: How many lessons do you have today?

Lesson1: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 6: How many lessons do you have today?

Lesson1: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	Tuần

10
	
	Unit 6: How many lessons do you have today?

Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 6: How many lessons do you have today?

Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 6: How many lessons do you have today?

Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 6: How many lessons do you have today?

Lesson 3: 4,5,6,7
	1 tiết
	
	

	Tuần

11
	Me and my school
	Unit 7: How do you learn English?

Lesson1: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 7: How do you learn English?

Lesson 1: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 7: How do you learn English?

Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 7: How do you learn English?

Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	Tuần

12
	
	Unit 7: How do you learn English?

Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 7: How do you learn English?

Lesson 3: 4,5,6,7
	1 tiết
	
	

	
	Me and my school
	Unit 8: What are you reading?
Lesson1: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 8: What are you reading?
Lesson 1: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	Tuần

13
	
	Unit 8: What are you reading?
Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 8: What are you reading?
Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 8: What are you reading?
Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 8: What are you reading?
Lesson 3: 4,5,6,7
	1 tiết
	
	

	Tuần

14
	Me and my school
	Unit 9:  What did you see at the zoo?

 Lesson1: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 9:  What did you see at the zoo?

 Lesson 1: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 9:  What did you see at the zoo?

 Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 9:  What did you see at the zoo?

Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	Tuần

15
	
	Unit 9:  What did you see at the zoo?

Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 9:  What did you see at the zoo?

Lesson 3: 4,5,6,7
	1 tiết
	
	

	
	Me and my school
	 Unit 10: When will Sports Day be?

 Lesson 1: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	 Unit 10: When will Sports Day be?

  Lesson 1: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	Tuần

16
	
	 Unit 10: When will Sports Day be?

 Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	 Unit 10: When will Sports Day be?

 Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	
	
	 Unit 10: When will Sports Day be?

 Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	 Unit 10: When will Sports Day be?

 Lesson 3: 4,5,6,7
	1 tiết
	
	

	Tuần

17
	Review 
	Review 2
	1 tiết
	
	

	
	
	Review 2
	1 tiết
	
	

	
	
	Short story
	1 tiết
	
	

	
	
	Review 
	1 tiết
	
	

	Tuần

  18
	Review 
	Review 
	1 tiết
	
	

	
	
	Review 
	1 tiết
	
	

	
	
	Review 
	1 tiết
	
	

	
	
	The first semester term test
	1 tiết
	
	


HỌC KÌ II ( 17 tuần)

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung 
	Ghi chú

	
	Chủ đề
	Tên bài học
	Thời lượng
	
	

	Tuần 19
	Me and my family 


	Unit 11: What’s the matter with you?

Lesson 1: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 11: What’s the matter with you?

Lesson 1: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 11: What’s the matter with you?

 Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 11: What’s the matter with you?

 Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 11: What’s the matter with you?

Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	Tuần
20


	
	Unit 11: What’s the matter with you?

 Lesson 3: 4,5,6,7
	1 tiết
	
	

	
	Me and my family 


	Unit 12: Don’t ride your bike too fast!

 Lesson 1: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 12: Don’t ride your bike too fast!

 Lesson 1: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	Tuần

21
	
	Unit 12: Don’t ride your bike too fast!

Lesson 2:1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 12: Don’t ride your bike too fast!

Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 12: Don’t ride your bike too fast!

Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 12: Don’t ride your bike too fast!

Lesson 3: 4,5,6,7
	1 tiết
	
	

	Tuần 22
	Me and my family 


	Unit 13: What do you do in your free time?

Lesson1: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 13: What do you do in your free time?

Lesson 1: 4,5,6
	1 tiết

	
	

	
	
	Unit 13: What do you do in your free time?

Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 13: What do you do in your free time?

Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	Tuần
23

	
	Unit 13: What do you do in your free time?

Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 13: What do you do in your free time?

Lesson 3: 4,5,6,7
	1 tiết


	
	

	
	Me and my family 


	Unit 14: What happened in the story?

Lesson 1: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 14: What happened in the story?

Lesson 1: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	Tuần

24

	
	Unit 14: What happened in the story?

Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 14: What happened in the story?

Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 14: What happened in the story?

Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 14: What happened in the story?

Lesson 3: 4,5,6,7
	1 tiết
	
	

	Tuần

25
	Me and my family 


	Unit 15: What would you like to be in the future?

Lesson1: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 15: What would you like to be in the future?

Lesson 1: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 15: What would you like to be in the future?

Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 15: What would you like to be in the future?

Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	Tuần

26
	
	Unit 15: What would you like to be in the future?

Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 15: What would you like to be in the future?

Lesson 3: 4,5,6,7
	1 tiết


	
	

	
	 Review
	Review 3
	1 tiết
	
	

	
	
	Review 3
	1 tiết
	
	

	Tuần

27
	
	Short story
	1 tiết
	
	

	
	
	Test 3
	1 tiết
	
	

	
	Me and the world around
	Unit 16: Where’s the post office?

Lesson1: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 16: Where’s the post office?

Lesson1: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	Tuần

28
	
	Unit 16: Where’s the post office?

Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 16: Where’s the post office?

Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 16: Where’s the post office?

Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 16: Where’s the post office?

Lesson 3: 4,5,6,7
	1 tiết
	
	

	Tuần

29
	Me and the world around
	Unit 17: What would you like to eat?

Lesson1: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 17: What would you like to eat?

Lesson 1: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 17: What would you like to eat?

Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 17: What would you like to eat?

Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	Tuần

30
	
	Unit 17: What would you like to eat?

Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 17: What would you like to eat?

Lesson 3: 4,5,6,7
	1 tiết
	
	

	
	Me and the world around
	Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

Lesson1: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

Lesson 1: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	Tuần

31
	
	Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

Lesson 3: 4,5,6,7
	1 tiết
	
	

	Tuần

32
	Me and the world around
	Unit 19: Which place would you like to visit?

 Lesson1: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 19: Which place would you like to visit?

 Lesson 1: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 19: Which place would you like to visit?

 Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	Unit 19: Which place would you like to visit?

Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	Tuần

33
	
	Unit 19: Which place would you like to visit?

Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	Unit 19: Which place would you like to visit?

Lesson 3: 4,5,6,7
	1 tiết
	
	

	
	Me and the world around
	 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

 Lesson1: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

  Lesson 1: 4,5,6
	1 tiết


	
	

	Tuần

34
	
	 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

 Lesson 2: 1,2,3
	1 tiết


	
	

	
	
	 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

 Lesson 2: 4,5,6
	1 tiết
	
	

	
	
	 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

 Lesson 3: 1,2,3
	1 tiết
	
	

	
	
	 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

 Lesson 3: 4,5,6,7
	1 tiết
	
	

	Tuần

35
	Review
	Review 4
	1 tiết
	
	

	
	
	Review 4
	1 tiết
	
	

	
	
	Short story
	1 tiết
	
	

	
	
	The second semester term test
	1 tiết
	
	


III.Tổ chức thực hiện:

1. Giáo viên phụ trách môn học: 
- Cô : Nguyễn Thị Ly Va phụ trách các lớp 4C,4D,4E, 5A,5B 
- Cô : Hà Thị Xuân Thu phụ trách các lớp 1C,1D,1E,3D,3E,5C,5D
 - Cô : Nguyễn Thị Thùy Linh phụ trách các lớp 1A,1B,3A,3B,3C,4A,4B 
 - Cô: Nguyễn Thị Tường Vi (GV thỉnh giảng) phụ trách Tiếng Anh  khối 2

2. Tổ trưởng chuyên môn: 
- Cô : Nguyễn Thị Ly Va                              
   Trên đây là kế hoạch dạy học môn tiếng Anh của tổ trong năm học 2023 - 2024. Đề nghị giáo viên thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã đề ra.
Duyệt của BGH
                                                     TTCM

   Dương Phương Thanh                                       Nguyễn Thị Ly Va
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